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Ngày nhận bài:  29/4/2022 Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá 

trình dạy học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc, đồng thời cũng là phương thức 

có hiệu quả nhất để đánh giá chất lượng đào tạo. Mục đích của việc kiểm 

tra đánh giá là để kiểm tra người học trong thời gian học tập có nắm được 

nội dung bài học hay không, sau thời gian học tập năng lực khẩu ngữ của 

người học ra sao. Bài viết trên cơ sở lý luận của các nhà nghiên cứu 

trước, kết hợp với kết quả khảo sát ý kiến của 14 giảng viên và 110 sinh 

viên tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa tiếng Trung Quốc - 
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dung kiểm tra kết thúc học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp (kỹ 

năng nói), bao gồm hình thức, nội dung, dạng câu hỏi, tiêu chuẩn chấm 

điểm, chuẩn bị trước khi vào kiểm tra. Căn cứ vào kết quả khảo sát đã 

thu được, cùng với bộ tài liệu giảng dạy “Giáo trình Hán ngữ” (tác giả 

Dương Ký Châu), nhóm nghiên cứu thiết kế một phương án kiểm tra 

đánh giá hoàn chỉnh, thiết thực và phù hợp với trình độ người học. 
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1. Đặt vấn đề 

Kiểm tra đánh giá trong từ điển tiếng Trung Quốc có thể hiểu là “khảo sát kỹ năng, kiến thức 

của người” [1]. Căn cứ vào cách sử dụng, tác giả Trương Khải 张凯 [2] đã chia kiểm tra đánh giá 

ngôn ngữ thành kiểm tra trình độ, kiểm tra thành tích, kiểm tra khuynh hướng năng lực, kiểm tra 

phân cấp lớp và kiểm tra chuẩn đoán. Trong đó, kiểm tra đánh giá trình độ có mối liên hệ mật 

thiết nhất với giảng dạy, trực tiếp phản ánh hiệu quả giảng dạy. Kiểm tra đánh giá thành tích 

không chỉ là khâu không thể thiếu trong quá trình giảng dạy, mà còn là một trong những phương 

pháp hiệu quả nhất để đánh giá chất lượng giảng dạy, đặc biệt trong giảng dạy khẩu ngữ. Mục 

đích là kiểm tra chuẩn đầu ra khối lượng nội dung kiến thức sinh viên đã được cung cấp, các kỹ 

năng nghe nói và khả năng diễn đạt khẩu ngữ trong giao tiếp của sinh viên sau giai đoạn này. 

Thông qua kiểm tra đánh giá một cách có hiệu quả việc học tập khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ 

cấp trên lớp, để tìm ra những vướng mắc trong quá trình giảng dạy và học tập, chỉ ra những thiếu 

sót trong quá trình học tập của sinh viên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đổi mới, biên soạn 

bổ sung tài liệu giảng dạy và chỉnh sửa đề cương cho môn học. Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế 

kế hoạch kiểm tra đánh giá đối với môn học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc, đặc biệt là ở giai đoạn 

sơ cấp là vô cùng cần thiết.  

Đã từ lâu, chủ đề thiết kế phương án kiểm tra đánh giá các môn khẩu ngữ đã được rất nhiều 

học giả, nhà nghiên cứu quan tâm tìm tòi nghiên cứu. Thông qua thống kê, nhóm nghiên cứu phát 

hiện, đa số các học giả và các nhà nghiên cứu đều tập trung vào khảo sát điều tra tìm hiểu các nội 

dung có liên quan đến kiểm tra đánh giá như: hình thức kiểm tra, thiết kế dạng câu hỏi, quá trình 

đánh giá chấm điểm… thông qua kết quả điều tra khảo sát đó đề xuất các phương án kiểm tra 

đánh giá hiệu quả hơn. Cụ thể là học giả Trần Thiệu Linh 陈昭玲 [3] đã tiến hành tìm hiểu kiểm 

tra đánh giá thành tích khẩu ngữ Hán ngữ đối ngoại ở quy mô lớn, tác giả Tôn Hải Lệ 孙海丽

[4]đã chỉ ra những tồn tại trong kiểm tra đánh giá môn khẩu ngữ hiện hành và đưa ra một số kiến 

nghị cải tiến trong kiểm tra đánh giá thành tích môn khẩu ngữ giai đoạn sơ cấp. Để bước đầu tìm 

hiểu mô hình mới trong kiểm tra đánh giá thành tích khẩu ngữ Hán ngữ đối ngoại, tác giả Hứa 

Hy Dương 许希阳 [5] đã chủ trương tuân thủ các nguyên tắc tính chân thực, tính tương tác và 

nguyên tắc lấy người học làm gốc, với mục tiêu kiểm tra năng lực giao tiếp ngôn ngữ của người 

học để thiết kế kiểm tra đánh giá thành tích khẩu ngữ. Cùng thời điểm đó, tác giả Trương Tú 

Hồng 张秀红 [6]đã tiếp nối, kế thừa phương châm kiểm tra đánh giá “lấy người học làm gốc” 

của tác giả Hứa Hy Dương, đã đưa ra những lập luận sắc bén các vấn đề liên quan đến kiểm tra 

đánh giá thành tích khẩu ngữ tiếng Hán của các lớp học cấp tốc ngắn hạn. Năm 2009, tác giả Thái 

Chỉnh Doanh 蔡整莹 [7] đã kết hợp các mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, tài liệu 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá khẩu ngữ ở các trình độ sơ trung cao cấp, để miêu tả chi tiết đặc 

điểm nội dung, biên soạn đề thi, tổ chức kiểm tra đánh giá và chấm điểm khẩu ngữ giai đoạn sơ 

cấp, đồng thời xây dựng bộ đề thi mẫu học phần khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp. Từ năm 

2012 đến năm 2013, tác giả Trạch Diễm 翟艳 trong một số công trình đã đánh giá toàn diện các 

nội dung kiểm tra đánh giá thành tích, và đề xuất phương án kiểm tra đánh giá hoàn chỉnh, bao 

gồm hình thức thi, các dạng câu hỏi, các bước kiểm tra đánh giá, phương thức chấm điểm và tiêu 

chí chấm điểm [8] - [10] . 

Thông qua kết quả tổng hợp trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy các nghiên cứu về lĩnh vực thiết 

kế phương án kiểm tra đánh giá thành tích khẩu ngữ khá phong phú, mỗi nghiên cứu đều có 

những đóng góp hữu ích riêng, phạm vi nghiên cứu rộng, nhưng một số nghiên cứu vẫn chỉ dừng 

lại ở bề mặt giả thiết, cần phải qua thử nghiệm. Trong các nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu 

đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của tác giả Trạch Diễm 翟艳với công trình “Nghiên cứu 

kiểm tra đánh giá thành tích khẩu ngữ tiếng Hán theo nhiệm vụ (A study of Task-based Chinese 

Spaeking Achievement Test)” [8], nhóm nghiên cứu lấy đó làm căn cứ để thực hiện các bước 

nghiên cứu tiếp theo. 
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2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng bảng câu hỏi để lấy dữ liệu. Nhóm nghiên cứu thiết kế hai mẫu phiếu điều tra 

khảo sát bảng câu hỏi bằng tiếng Trung và tiếng Việt (dành cho giảng viên và sinh viên), đối 

tượng tham gia khảo sát bao gồm 14 giảng viên giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại 

Khoa tiếng Trung – Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (trong đó giảng viên người Việt 

Nam: 11 giảng viên, giảng viên người Trung Quốc: 03 giảng viên) và 110 sinh viên ngành tiếng 

Trung Quốc trình độ sơ cấp. Thông qua hình thức điều tra trên google form, nhóm nghiên cứu 

chủ yếu khảo sát các vấn đề có liên quan đến kiểm tra đánh giá học phần khẩu ngữ sơ cấp (kỹ 

năng nói), thu thập ý kiến từ các giảng viên và sinh viên, lấy đó làm căn cứ để đề xuất thiết kế 

phương án kiểm tra đánh giá thiết thực, hiệu quả.  

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa tiếng Trung – Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 

Thời điểm khảo sát là kỳ thi cuối kỳ học phần khẩu ngữ tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp (kỹ 

năng nói). Để có được nguồn dữ liệu đáng tin cậy, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực 

trạng việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ học phần khẩu ngữ tiếng Trung quốc sơ cấp tại Khoa. Nhóm 

nghiên cứu tiến hành khảo sát các khâu có liên quan đến kiểm tra đánh giá, bao gồm hình thức 

kiểm tra, phạm vi và nội dung kiểm tra, các dạng câu hỏi, tiêu chí đánh giá và khâu chuẩn bị 

trước khi vào kiểm tra.  

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Hình thức kiểm tra đánh giá 

Hình thức kiểm tra là một trong những yếu tố hàng đầu để tiến hành đánh giá có hiệu quả. 

Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ý kiến của giảng viên và sinh viên ngành 

tiếng Trung  Quốc về hình thức kiểm tra học phần khẩu ngữ trình độ sơ cấp và thu được kết quả ở 

bảng 1. Qua kết quả thống kê ở bảng 1 có thể thấy, đại đa số giảng viên và sinh viên đều cho 

rằng, hình thức kiểm tra đánh giá học phần khẩu ngữ trình độ sơ cấp thường là thi nói trực tiếp. 

Thi nói trực tiếp cũng chính là một hình thức phỏng vấn trực tiếp, thí sinh và giám thị đối mặt 

giao tiếp, giám thị có thể vừa trực tiếp tương tác với thí sinh, vừa có thể ghi chép và đánh giá 

chấm điểm, rất thuận tiện và chi tiết.  

Chỉ có số ít giảng viên và sinh viên lựa chọn hình thức thi gián tiếp, lần lượt chiếm 7,1% và 

29,1%. Hình thức kiểm tra gián tiếp có thể là ghi âm hoặc ghi hình bài thi nói. Trong quá trình 

kiểm tra, giám thị không cần thiết có mặt, thí sinh chỉ cần đối mặt với máy tính hoặc các thiết bị 

thu phát điện tử, thí sinh căn cứ vào đề thi được hiển thị trên màn hình để trả lời câu hỏi, cả quá 

trình đều được ghi âm hoặc ghi hình lại. Sau khi kết thúc bài thi, giám thị nghe ghi âm hoặc xem 

ghi hình để chấm điểm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, hình thức kiểm tra này vẫn còn một số hạn 

chế, ví dụ như các vấn đề liên quan đến xuất đề thi trước khi kiểm tra hoặc cần phải có kỹ thuật 

viên hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thí sinh thực hiện bài thi, sau khi thi xong giám thị vẫn cần 

đến để chấm điểm, đánh giá bài thi. Cả quá trình thi bao gồm khá nhiều bước phức tạp, cho nên 

hình thức thi này không nhận được nhiều sự lựa chọn. 

Bảng 1. Bảng thống kê lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá cuối kỳ  

học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp 

TT 
Đối tƣợng tham 

gia khảo sát 

Hình thức kiểm tra 

trực tiếp 

Tỉ lệ  

(%) 

Hình thức kiểm tra 

gián tiếp 

Tỉ lệ  

(%) 

1 Giảng viên 13 92,9 1 7,1 

2 Sinh viên  78 70,9 32 29,1 

3.2. Cấu trúc, nội dung và phạm vi kiểm tra đánh giá 

Đối với vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế hai câu hỏi, lấy ý kiến về cấu trúc đề kiểm 

tra nên được chia thành mấy phần và nội dung phạm vi kiểm tra nên chiếm bao nhiêu % trong 
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giáo trình đã được học. Kết quả khảo sát ở bảng 2 cho thấy, các giáo viên giảng dạy đều mong 

muốn cấu trúc đề thi được chia thành 3 phần hoặc 4 phần rõ ràng, cụ thể, chiếm 71,4% và 28,6%. 

Còn lựa chọn của sinh viên thì lại rất phong phú, các em đều lựa chọn cấu trúc đề kiểm tra đánh 

giá nên thiết kế từ 2 đến 5 phần, nhưng nhiều nhất vẫn là nên chia thành 3 phần, chiếm 48,2%. 

Kiểm tra đánh giá thành tích học tập cần phải từ đầu đến cuối xuyên suốt cả quá trình học tập, 

cần căn cứ theo mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học trong đề cương, nên nội dung kiểm tra 

đánh giá đều do đề cương môn học quy định. Tài liệu học tập được sử dụng cho môn học cũng theo 

đề cương đã biên soạn, chính vì vậy, nội dung kiểm tra đánh giá cũng căn cứ theo nội dung trong 

tài liệu học tập đã được chọn dùng. Để thu thập được kết quả điều tra tập trung về phạm vi nội dung 

kiểm tra đánh giá, nhóm nghiên cứu đã thiết kế sẵn 04 lựa chọn chiếm từ 50% đến 100% nội dung 

kiến thức trong tài liệu học tập. Kết quả ở bảng 2 cho thấy, sự lựa chọn của các giảng viên cơ bản là 

giống nhau, có 8/14 (57,1%) giảng viên cho rằng nên thiết kế nội dung bài kiểm tra chiếm từ 50-

70% trong tài liệu học tập, 42,9% cho rằng nội dung bài kiểm tra nên chiếm 70-90% trong tài liệu 

học tập. Phía sinh viên, các em đa số (46,4%) đều đồng ý nội dung phạm vi kiểm tra đánh giá cuối 

kỳ nên chiếm 50-70% trong tài liệu học tập, còn lại các lựa chọn lần lượt là 26,4% (nội dung kiến 

thức kiểm tra chiếm 50% trong tài liệu học tập ), 20% (nội dung kiến thức kiểm tra chiếm 70-90% 

trong tài liệu học tập) và 7,3% cho rằng nội dung kiểm tra nên chỉ ở trong tài liệu học tập. 

Bảng 2. Bảng thống kê lựa chọn cấu trúc đề thi và nội dung phạm vi kiểm tra đánh giá cuối kỳ  

học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp 

Nội dung Lựa chọn Giảng viên Tỉ lệ (%) Sinh viên Tỉ lệ (%) 

Thầy/cô và các em sinh viên cho rằng nội dung 

phạm vi kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn học 

Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp nên chiếm 

tỉ lệ bao nhiêu (%) nội dung kiến thức trong tài 

liệu học tập? 

50% 0 0 29 26,4 

50-70% 8 57,1 51 46,4 

70-90% 6 42,9 22 20 

100% 0 0 8 7,3 

Theo thầy/cô và các em sinh viên kết cấu bài 

kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn học khẩu ngữ 

tiếng Trung Quốc sơ cấp nên chia thành mấy 

phần thì phù hợp? 

2 phần 0 0 40 36,4 

3 phần 10 71,4 53 48,2 

4 phần 4 28,6 14 12,7 

5 phần 0 0 3 2,7 

Tổng  14 100 110 100 

Kết quả khảo sát cho thấy, thiết kế kết cấu bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn khẩu ngữ tiếng 

Trung Quốc sơ cấp nên phân chia thành ba phần, vì đây là giai đoạn đầu, thời gian học tiếng của 

sinh viên chưa dài. Hơn nữa, môn học khẩu ngữ là môn thực hành chuyên về kỹ năng, môn học 

không chỉ trang bị kiến thức cho sinh viên, quan trọng hơn là giúp sinh viên vận dụng các kiến 

thức tiếng Trung Quốc học được để hình thành và rèn luyện kỹ năng nói thông qua các tình 

huống ngôn ngữ. Chính vì vậy, nội dung kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn học khẩu ngữ tiếng 

Trung Quốc trình độ sơ cấp nên bao gồm hai phương diện, đó là kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp xuất hiện trong tài liệu học tập (giáo trình) và các kỹ năng mà sinh viên vận dụng các kiến 

thức đã được học để biểu đạt, giao lưu, thuyết trình và thảo luận. Nội dung kiểm tra đánh giá 

trọng tâm vẫn phải là kiến thức trọng điểm trong tài liệu học tập, nhưng các kỹ năng cũng vẫn 

cần xây dựng trên nền tảng kiến thức đã được cung cấp trong tài liệu học tập.   

3.3. Các dạng câu hỏi  

Các dạng câu hỏi chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong việc thiết kế biên soạn đề kiểm tra 

đánh giá, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đánh giá, cho nên việc lựa chọn các 

dạng câu hỏi cho bài kiểm tra rất quan trọng. Nhóm nghiên cứu căn cứ vào tình hình thực tế 

giảng dạy học phần khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp tại Khoa, kết hợp với 16 dạng câu hỏi của 

tác giả Trạch Diễm 翟艳 [8], từ trong đó lựa chọn ra 8 dạng câu hỏi phù hợp với yêu cầu của học 

phần khẩu ngữ sơ cấp tại Khoa và tiến hành điều tra khảo sát.  
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Kết quả điều tra khảo sát về các dạng câu hỏi lần lượt như sau: trả lời câu hỏi (14/14, 100%); 

nói theo tranh (13/14, chiếm 92,9%); nói theo chủ đề (12/14, chiếm 85,7%); đọc diễn cảm (11/14, 

chiếm 78,6%); dùng từ đặt câu (8/14, chiếm 57,1%). Sau khi khảo sát, sự lựa chọn của sinh viên 

lại không giống nhau, dạng câu hỏi được sinh viên lựa chọn nhiều nhất là trả lời câu hỏi (81/110, 

73,6%), tiếp theo lần lượt là dùng từ đặt câu và hội thoại tự do (50/110, chiếm 45,5%); nói theo 

tranh (43/110, chiếm 39,1%); đọc diễn cảm (36/11, chiếm 32,7%) và nói theo chủ đề (31/110, chỉ 

chiếm 28,2%).  

Thông qua thống kê, phân tích và căn cứ vào mục tiêu cũng như chuẩn đầu ra môn học, nhóm 

nghiên cứu cho rằng, đề thi cuối kỳ môn học khẩu ngữ tiếng Trung sơ cấp nên chia thành bốn 

phần và lựa chọn các dạng câu hỏi như sau: phần 1: đọc diễn cảm, phần 2: dùng từ đặt câu, phần 

3: nói theo tranh (hội thoại theo tranh) và phần 4: trả lời câu hỏi (giám thị đặt câu hỏi thí sinh trả 

lời). Sở dĩ nhóm nghiên cứu lựa chọn khá nhiều dạng câu hỏi như vậy trong đề thi cuối kỳ, là bởi 

vì sinh viên tuy mới chỉ đang bắt đầu ở trình độ sơ cấp, trình độ có hạn, nhưng không nên lựa 

chọn hình thức kiểm tra đánh giá đơn nhất, mà cần phải kết hợp ba đến bốn dạng câu hỏi, để 

kiểm tra đánh giá toàn diện thành tích khẩu ngữ của sinh viên ở trình độ sơ cấp. Đồng thời trong 

quá trình lựa chọn các dạng câu hỏi và sắp xếp thứ tự nội dung kiểm tra đánh giá, cũng cần phải 

tuân thủ nguyên tắc biên soạn từ dễ đến khó. 

3.4. Đánh giá kết quả kiểm tra 

3.4.1. Phương thức chấm điểm 

Phương thức chấm điểm của môn học khẩu ngữ có hai loại chính đó là đánh giá chấm điểm 

tổng hợp và đánh giá chấm điểm từng phần. Đánh giá chấm điểm tổng hợp hay còn gọi là đánh 

giá chấm điểm tổng thể, là cách chấm điểm cho thí sinh dựa trên tổng thể các nội dung sinh viên 

thể hiện. Đánh giá chấm điểm từng phần lại là dựa vào từng phần thí sinh trả lời để chấm điểm, 

sau đó tính tổng. Thông qua khảo sát, đại đa số giảng viên đều cho rằng nên kết hợp cả hai 

phương thức đánh giá chấm điểm này với nhau (chiếm 85,7%). Các giảng viên lựa chọn ban đầu 

cần phải đánh giá từng phần, cán bộ chấm thi căn cứ vào các tiêu chí và thang điểm khác nhau 

của mỗi phần để chấm điểm từng phần. Như vậy, chấm điểm sẽ rất chi tiết, tránh được những lỗi 

chủ quan, độ chính xác cao, có lợi cho những cán bộ chấm thi ít kinh nghiệm. Sau khi chấm và 

đánh giá từng phần, kết hợp với đánh giá chấm điểm tổng thể toàn bộ bài thi. Như vậy, có thể tiết 

kiệm thời gian, hiệu quả cao và thao tác cũng dễ dàng.  

3.4.2. Tiêu chí chấm điểm  

Tuy đã lựa chọn được phương thức đánh giá chấm điểm kiểm tra cuối kỳ, nhưng vẫn cần phải 

có tiêu chí chấm điểm thì mới tiến hành chấm điểm chính xác. Tiêu chí chấm điểm cần phải phân 

chia cấp độ, có tác dụng phân loại trình độ sinh viên. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, tiêu chí chấm 

thi càng chi tiết, càng cụ thể, thì trong phạm vi giới hạn nhất định cũng sẽ giảm bớt những ảnh 

hưởng của các yếu tố chủ quan trong khi đánh giá chấm điểm. Vì vậy, việc thiết kế tiêu chí chấm 

điểm có phân chia cấp độ đối với môn học khẩu ngữ sơ cấp này là rất cần thiết.   

Tiêu chí đánh giá thể hiện yêu cầu của bài kiểm tra đánh giá và mục tiêu giảng dạy. Căn cứ 

vào kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy tiêu chí đánh giá chấm điểm chủ yếu bao gồm những 

nội dung sau: (1) Ngữ âm, ngữ điệu chính xác: chủ yếu đánh giá độ chính xác khi phát âm thanh 

mẫu, vận mẫu, thanh điệu, nhịp âm, độ lưu loát, ngắt nghỉ và ngữ khí; (2) Từ vựng chuẩn xác: 

vận dụng từ ngữ chính xác, dùng từ phong phú đa dạng; (3) Ngữ pháp chính xác: vận dụng ngữ 

pháp chính xác, kết cấu ngữ pháp phong phú; (4) Nội dung đầy đủ, hoàn chỉnh, logic: ý nghĩa 

biểu đạt dễ hiểu, logic, nội dung đầy đủ, có liên quan mật thiết với nhau; (5) Kỹ năng biểu đạt: 

đánh giá khả năng diễn đạt từ ngữ, kỹ năng giao tiếp trong các tình huống ngôn ngữ.   

Trong quá trình đánh giá thực tế, thông qua các dạng câu hỏi khác nhau để đánh giá trình độ 

năng lực khác nhau của sinh viên. Chính vì vậy, không phải mỗi dạng câu hỏi đều sử dụng thang 
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chấm điểm như nhau, mà dạng câu hỏi không giống nhau, thì thang điểm và tiêu chí đánh giá 

cũng khác nhau. Khi đánh giá chấm điểm, có thể sử dụng tách rời các tiêu chí chấm. Ví dụ: đánh 

giá chấm điểm phần thi đọc diễn cảm cần đánh giá độ chính xác ngữ âm, ngữ điệu và độ lưu loát; 

đánh giá chấm điểm phần hỏi đáp cần chú trọng đánh giá độ chính xác dùng từ ngữ, ngữ pháp, 

diễn đạt hoàn chỉnh và logic, đối với phần thi hội thoại hoặc nói theo chủ đề, tiêu chuẩn đánh giá 

chấm điểm bao gồm các tiêu chí từ (1) đến (5).  

3.5. Thiết kế kiểm tra đánh giá học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp tại Trường 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên   

Sau khi tiến hành khảo sát, căn cứ chuẩn đầu ra của học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ 

[11], kết hợp với nội dung giảng dạy của học phần và tiêu chí đánh giá ở ba phương diện ngữ âm 

(phát âm, đọc), từ vựng (dùng từ đặt câu) và ngữ pháp (hội thoại hoặc nói), nhóm nghiên cứu tập 

trung tiến hành thiết kế kiểm tra đánh giá học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp ở bốn nội 

dung chính là cấu trúc bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, nội dung kiểm tra và tiến trình kiểm tra. 

Thứ nhất, nhóm nghiên cứu tiến hành thiết kế cấu trúc bài kiểm tra đánh giá như bảng 3.  

Bảng 3. Bảng tổng hợp cấu trúc bài kiểm tra đánh giá học phần khẩu ngữ tiếng Trung sơ cấp  

tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

Kết cấu bài kiểm tra Điểm 

Phần 1 Đọc 3 điểm 

Phần 2 Dùng từ đặt câu 2 điểm 

Phần 3 
Nói theo tranh  4 điểm 

Trả lời câu hỏi của giáo viên 1 điểm 

Tổng điểm 10 điểm 

Thứ hai là hình thức kiểm tra, căn cứ vào đặc thù môn học và chuẩn đầu ra kỹ năng học phần, 

nhóm nghiên cứu lựa chọn hình thức thi vấn đáp (nói trực tiếp). Thứ ba là nội dung kiểm tra, dựa 

vào tài liệu học tập là hai cuốn Giáo trình Hán ngữ (quyển 1 và quyển 2) [12], nhóm nghiên cứu 

tiến hành thiết kế đề kiểm tra có nội dung thi phù hợp với trình độ sinh viên và phạm vi giảng dạy.  

Sau khi tiến hành thiết kế cấu trúc đề kiểm tra, hình thức kiểm tra và nội dung kiểm tra, kết 

hợp với việc chỉnh lý và quy nạp nội dung đánh giá của tác giả Thái Chỉnh Doanh 蔡整莹 [7], 

nhóm nghiên cứu đã thiết kế tiến trình kiểm tra đánh giá thành tích học phần khẩu ngữ tiếng 

Trung Quốc sơ cấp cụ thể như sau: 

3.5.1. Quy trình thi 

(1) Thí sinh vào phòng thi trước 15 phút để bốc thăm thứ tự thi, sau đó đợi tại phòng chờ. (2) 

Thí sinh mang số báo danh 1-2 và 3-4 đợi tại phòng chờ, sau đó bốc đề, thời gian chuẩn bị là 5 

phút, hết 5 phút thí sinh vào phòng thi, thời gian trả lời là 10 phút. Sau khi thí sinh mang số báo 

danh từ 1 đến 4 bước vào phòng thi được 5 phút thì các thí sinh mang số báo danh 5-6 và 7-8 sẽ 

tiến hành bốc đề, chuẩn bị thi, 5 phút sau các thí sinh này vào phòng thi, thời gian trả lời cũng là 

10 phút. Các thí sinh còn lại tiến hành bốc đề và thực hiện bài thi giống như trên. (3) Cán bộ coi 

thi tiến hành cho điểm trong quá trình thí sinh trả lời hoặc sau khi hoàn thành bài thi. (4) Thí sinh 

không được phép mang đề thi ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi. 

3.5.2. Tổ hợp bài thi 

(1) Tài liệu đề thi được phân rõ đề thi dành cho giám thị và đề thi dành cho thí sinh, chủ yếu 

phân biệt ở phần hỏi đáp, trong đề thi phát cho cán bộ coi thi có câu hỏi, đề thi phát cho thí sinh 

không có. (2) Đề thi gồm 3 phần, điểm tối đa là 9 điểm. 

Phần 1: Đọc diễn cảm đoạn hội thoại dưới đây (2,0 điểm); Phần 2: Dùng từ cho sẵn đặt câu 

(Mỗi từ 0,5 điểm, có 6 từ, tổng 3,0 điểm); Phần 3: Nói theo chủ đề  (4,0 điểm). Ngoài ra còn 1 

điểm là điểm tổng hợp (điểm xuất sắc), hình thức lấy điểm là trả lời câu hỏi của giáo viên, đây là 
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điểm đánh giá biểu hiện tổng hợp của sinh viên trong quá trình kiểm tra. Như vậy, điểm tối đa cả 

bài thi là 10 điểm.  

3.5.3. Nội dung và phạm vi kiến thức 

(1) Toàn bộ đề thi lấy từ “Giáo trình Hán ngữ” (quyển 1 từ bài 1 đến bài 15, từ trang 1 đến 

trang 150; quyển 2 từ bài 16 đến bài 28, từ trang 1 đến trang 190) [12]; (2) Kiểm tra ngữ âm, độ 

lưu loát của thí sinh cùng với từ mới và các điểm ngữ pháp của 28 bài; (3) Kiểm tra khả năng vận 

dụng các kiến thức đã học để tiến hành biểu đạt và giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc trình độ sơ 

cấp của sinh viên. 

3.5.4. Tiêu chí chấm 

Bài thi chấm điểm theo các tiêu chí sau: (1) Đọc diễn cảm: Ngữ âm ngữ điệu có chính xác 

không, đọc có lưu loát hay không; (2) Dùng từ đặt câu: Có đúng ngữ pháp hay không; (3) Hội 

thoại: Ngữ âm chính xác, lưu loát, từ vựng phong phú chuẩn xác, đúng ngữ pháp, nội dung liền 

mạnh hoàn chỉnh, tính logic của ngôn ngữ, hiểu yêu cầu của đề bài; (4) Trả lời câu hỏi của giáo 

viên: Trả lời chính xác câu hỏi, biểu đạt được quan điểm của mình. 

4. Kết luận 

Bài viết đã tiến hành khảo sát hiện trạng kiểm tra đánh giá thành tích học phần Khẩu ngữ tiếng 

Trung Quốc sơ cấp tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và đưa ra phương án kiểm tra đánh 

giá. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát năm nội dung bao gồm hình thức, nội dung, dạng câu 

hỏi, tiêu chuẩn chấm điểm, chuẩn bị trước khi vào kiểm tra, đồng thời lấy giáo trình “Giáo trình 

Hán ngữ” (quyển 1 và quyển 2) [12]  làm ngữ liệu, thiết kế phương án kiểm tra đánh giá hoàn chỉnh 

cho học phần Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.  
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